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ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 5473/QĐ-UBND       Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong 
lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ; Năng lượng nguyên tử, an toàn 
bức xạ và hạt nhân; Tiêu chuẩn đo lường chất lượng; Sở hữu trí tuệ thuộc 
thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về Kiểm 
soát thủ tục hành chính; Nghị định 48/2013.NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát 
thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có liên quan đến kiểm soát 
thủ tục hành chính; Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của 
Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 15/2023/TT-BKHCN ngày 26 tháng 7 năm 2023 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
32/2011/TT-BKHCN và Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN; Quyết định số 2105/QĐ-
BKHCN ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố 
thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công 
nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ; 

Căn cứ Quyết định số 3204/ QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2024 của 
UBND Thành phố về việc phê duyệt phương án mới, sửa đổi bổ sung và thay thế 
việc ủy quyền trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của 
UBND Thành phố Hà Nội. 

Căn cứ Quyết định số 619/QĐ - UBND ngày 31 tháng 01 năm 2024 về 
việc tiếp tục ủy quyền cho Sở Khoa học và Công nghệ giải quyết thủ tục hành 
chính lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân và Tiêu chuẩn 
đo lường chất lượng; Quyết định số 4764/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2024 
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của UBND Thành phố Hà Nội về việc ủy quyền cho Sở Khoa học và công nghệ 
giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền 
giải quyết của UBND Thành phố; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 
2382/TTr-SKHCN ngày 09 tháng 10 năm 2024, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 20 thủ tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ; Năng lượng nguyên 
tử, an toàn bức xạ và hạt nhân; Tiêu chuẩn đo lường chất lượng; Sở hữu trí tuệ 
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội. 

( Chi tiết tại Phụ lục  kèm theo) 
Điều 2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ: 
- Công khai Danh mục, nội dung thủ tục hành chính tại Điều 1 Quyết định 

này theo quy định. 
 - Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan rà soát, xây dựng quy trình nội 
bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết trình Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố phê duyệt theo quy định.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
Các thủ tục hành chính số:13, 15, 14 mục III, số 8, 9, 10 mục II tại phụ lục 

2  ban hành kèm theo Quyết định số 1688/QĐ-UBND ngày 01/6/2017; số 29 mục 
IV phần B ban hành kèm theo Quyết định số 3359/QĐ-UBND ngày 22/3/2023; số 
1,2,3 mục I phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 4803/QĐ-UBND ngày 
25/9/2023; số 1,2,3,4,5,6,7 phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định số 5659/QĐ-
UBND; số 1,2,3 phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 879/QĐ-UBND ngày 
14/02/2024 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội hết hiệu lực. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc Sở 
Khoa học và Công nghệ; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành Thành 
phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân 
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 

Lê Hồng Sơn 



 

Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG  

NGHỆ; NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ AN TOÀN BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN; TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG; SỞ HỮU  

TRÍ TUỆ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

( Ban hành kèm theo Quyết định số 5473/QĐ-UBND  ngày 17 tháng 10 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ) 
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Thứ tự thủ tục hành chính  được sửa 
đổi, bổ sung tại Quyết định công bố 
thủ tục hành chính  của Chủ tịch 

UBND Thành phố 

 

Tên thủ tục 

 hành chính 

 

Thời gian 

giải quyết 

Cách thức 

thực hiện 

Điạ điểm 

 thực hiện 
Tên văn bản quy định việc sửa đổi, bổ sung 

I Lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ 

1 

Thủ tục số   13,  Mục III, Phụ lục 2, 
Quyết định số 1688/QĐ-UBND 
ngày 22/3/2023 của Chủ tịch của 
UBND thành phố Hà Nội về việc 
công bố Danh mục thủ tục hành 
chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh 
vực: Năng lượng nguyên tử, an toàn 
bức xạ và hạt nhân; Tiêu chuẩn, đo 
lường, chất lượng; Hoạt động khoa 
học và công nghệ thuộc thẩm quyền 
giải quyết của Sở Khoa học và Công 
nghệ thành phố Hà Nội 

Thủ tục cấp Giấy chứng 
nhận đăng ký hoạt động 
lần đầu cho tổ chức khoa 
học và công nghệ 

Trong thời hạn 14 ngày 
làm việc kể từ khi nhận 
được hồ sơ đầy đủ và 
hợp lệ. 

- Đăng ký trực tiếp 

- Gửi qua hệ thống bưu 
chính 

-  Đăng ký trực tuyến tại 
cổng dịch vụ công. 

Bộ phận Một Cửa - 
Sở Khoa học và Công 
nghệ thành phố Hà 
Nội. Khu liên Võ Chí 
Công, số 258 đường 
Võ Chí Công, quận 
Tây Hồ, thành phố 
Hà Nội 

 

1. Thông tư số 15/2023/TT-BKHCN ngày 
26/7/2023 của Bộ Trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 32/2011/TT-BKHCN và Thông 
tư số 03/2014/TT-BKHCN. 

2. Quyết định số 2105/QĐ-BKHCN ngày 
18/9/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ 
về việc công bố thủ tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung  trong lĩnh vực hoạt động khoa 
học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

2 

Thủ tục số   15,  Mục III, Phụ lục 2, 
Quyết định số 1688/QĐ-UBND 
ngày 22/3/2023 của Chủ tịch của 
UBND thành phố Hà Nội về việc 
công bố Danh mục thủ tục hành 
chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh 
vực: Năng lượng nguyên tử, an toàn 
bức xạ và hạt nhân; Tiêu chuẩn, đo 
lường, chất lượng; Hoạt động khoa 
học và công nghệ thuộc thẩm quyền 
giải quyết của Sở Khoa học và Công 
nghệ thành phố Hà Nội 

Thủ tục thay đổi, bổ sung 
nội dung Giấy chứng 
nhận đăng ký hoạt động 
của tổ chức khoa học và 
công nghệ   Trong thời hạn 09 ngày 

làm việc kể từ khi nhận 
được hồ sơ đầy đủ và 
hợp lệ. 

- Đăng ký trực tiếp 

- Gửi qua hệ thống bưu 
chính 

-  Đăng ký trực tuyến tại 
cổng dịch vụ công. 

Bộ phận Một Cửa - 

Sở Khoa học và Công 
nghệ thành phố Hà 
Nội. Khu liên Võ Chí 
Công, số 258 đường 
Võ Chí Công, quận 
Tây Hồ, thành phố 
Hà Nội.  

 

1. Thông tư số 15/2023/TT-BKHCN ngày 
26/7/2023 của Bộ Trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 32/2011/TT-BKHCN và Thông 
tư số 03/2014/TT-BKHCN. 

2. Quyết định số 2105/QĐ-BKHCN ngày 
18/9/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ 
về việc công bố thủ tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung  trong lĩnh vực hoạt động khoa 
học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ. 
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Thủ tục số   14,  Mục III, Phụ lục 2, 
Quyết định số 1688/QĐ-UBND 
ngày 22/3/2023 của Chủ tịch của 
UBND thành phố Hà Nội về việc 
công bố Danh mục thủ tục hành 
chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh 
vực: Năng lượng nguyên tử, an toàn 
bức xạ và hạt nhân; Tiêu chuẩn, đo 
lường, chất lượng; Hoạt động khoa 
học và công nghệ thuộc thẩm quyền 
giải quyết của Sở Khoa học và Công 
nghệ thành phố Hà Nội 

Thủ tục cấp giấy chứng 
nhận hoạt động lần đầu 
cho văn phòng đại diện, 
chi nhánh của tổ chức 
khoa học và công nghệ 

Trong thời hạn 14 ngày làm 
việc kể từ khi nhận được hồ 
sơ đầy đủ và hợp lệ. 

- Đăng ký trực tiếp 

- Gửi qua hệ thống bưu 
chính 

-  Đăng ký trực tuyến 
tại cổng dịch vụ công. 

Bộ phận Một Cửa - 

Sở Khoa học và Công 
nghệ thành phố Hà 
Nội. Khu liên Võ Chí 
Công, số 258 đường 
Võ Chí Công, quận 
Tây Hồ, thành phố 
Hà Nội.  

 

1. Thông tư số 15/2023/TT-BKHCN ngày 
26/7/2023 của Bộ Trưởng Bộ Khoa học 
và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 32/2011/TT-
BKHCN và Thông tư số 03/2014/TT-
BKHCN. 

2. Quyết định số 2105/QĐ-BKHCN ngày 
18/9/2023 của Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung  trong lĩnh vực hoạt 
động khoa học và công nghệ thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và 
Công nghệ. 

4 

Thủ tục số 29, mục IV, phần B, Quyết 
định số 3359/QĐ-UBND ngày 
01/6/2027 của Chủ tịch của UBND 
thành phố Hà Nội về việc công bố thủ 
tục hành chính lĩnh vực khoa học và 
công nghệ thuộc thẩm quả lý của Sở  
Khoa học và Công nghệ trên địa bàn 
thành phố Hà Nội. 

Thủ tục thay đổi, bổ sung 
nội dung Giấy chứng 
nhận hoạt động cho văn 
phòng đại diện, chi nhánh 
của tổ chức khoa học và 
công nghệ 

Trong thời hạn 10 ngày làm 
việc kể từ khi nhận được hồ 
sơ đầy đủ và hợp lệ. 

- Đăng ký trực tiếp 

- Gửi qua hệ thống bưu 
chính 

-  Đăng ký trực tuyến 
tại cổng dịch vụ công 

Bộ phận Một Cửa - 
Sở Khoa học và Công 
nghệ thành phố Hà 
Nội. Khu liên Võ Chí 
Công, số 258 đường 
Võ Chí Công, quận 
Tây Hồ, thành phố 
Hà Nội.  

 

1. Thông tư số 15/2023/TT-BKHCN ngày 
26/7/2023 của Bộ Trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 32/2011/TT-BKHCN và Thông 
tư số 03/2014/TT-BKHCN. 

2. Quyết định số 2105/QĐ-BKHCN ngày 
18/9/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ 
về việc công bố thủ tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung  trong lĩnh vực hoạt động khoa 
học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

5 

Thủ tục số 1, Mục I, Phụ lục 1 ban 
hành kèm theo Quyết định số 
4803/QĐ-UBND ngày 25/9/2023 của 
Chủ tịch của UBND thành phố Hà Nội 
về việc công bố danh mục thủ tục hành 
chính được mới ban hành/bị bãi bỏ lĩnh 
vực: Hoạt động khoa học và công nghệ 
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 
Khoa học và Công  nghệ thành phố Hà 
Nội. 

Thủ tục đăng ký kết quả 
thực hiện nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ cấp 
tỉnh, cấp cơ sở sử dụng 
ngân sách nhà nước và 
nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ do quỹ của 
Nhà nước trong lĩnh vực 
khoa học và công nghệ tài 
trợ thuộc phạm vi quản lý 
của tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương. 

Trong thời hạn 05 ngày làm 
việc kể từ khi nhận được hồ 
sơ đầy đủ và hợp lệ. 

- Đăng ký trực tiếp 

- Gửi qua hệ thống bưu 
chính 

-  Đăng ký trực tuyến 
tại cổng dịch vụ công 

Bộ phận Một Cửa - 

Sở Khoa học và Công 
nghệ thành phố Hà 
Nội. Khu liên Võ Chí 
Công, số 258 đường 
Võ Chí Công, quận 
Tây Hồ, thành phố 
Hà Nội.  

 

- Quyết định số 3204/ QĐ-UBND ngày 
21/6/2024 của UBND Thành phố về việc 
phê duyệt phương án mới, sửa đổi bổ sung 
và thay thế việc ủy quyền trong giải quyết 
thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý 
của UBND Thành phố Hà Nội. 

- Quyết định số 923/QĐ-SKHCN ngày 
25/9/2024 của Giám đốc Sở Khoa học và 
Công nghệ về việc ủy quyền cho Văn phòng 
Sở giải quyết 03 thủ tục hành chính thuộc 
lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ. 
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Thủ tục số 2,  Mục I, Phụ lục 1, ban 
hành kèm theo Quyết định số 
4803/QĐ-UBND ngày 25/9/2023 của 
Chủ tịch của UBND thành phố Hà Nội 
về việc công bố danh mục thủ tục hành 
chính được mới ban hành/bị bãi bỏ lĩnh 
vực: Hoạt động khoa học và công nghệ 
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 
Khoa học và Công nghệ thành phố Hà 
Nội 

Thủ tục đăng ký kết quả 
thực hiện nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ không 
sử dụng ngân sách nhà 
nước 

Trong thời hạn 05 ngày làm 
việc kể từ khi nhận được hồ 
sơ đầy đủ và hợp lệ. 

- Đăng ký trực tiếp 

- Gửi qua hệ thống bưu 
chính 

-  Đăng ký trực tuyến 
tại cổng dịch vụ công 

Bộ phận Một Cửa - 

Sở Khoa học và Công 
nghệ thành phố Hà 
Nội. Khu liên Võ Chí 
Công, số 258 đường 
Võ Chí Công, quận 
Tây Hồ, thành phố 
Hà Nội.  

 

- Quyết định số 3204/ QĐ-UBND ngày 
21/6/2024 của UBND Thành phố về việc 
phê duyệt phương án mới, sửa đổi bổ sung 
và thay thế việc ủy quyền trong giải quyết 
thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý 
của UBND Thành phố Hà Nội. 

- Quyết định số 923/QĐ-SKHCN ngày 
25/9/2024 của Giám đốc Sở Khoa học và 
Công nghệ về việc ủy quyền cho Văn phòng 
Sở giải quyết 03 thủ tục hành chính thuộc 
lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ. 

7 

Thủ tục số 2, Mục I, Phụ lục 1, ban 
hành kèm theo Quyết định số 
4803/QĐ-UBND ngày 25/9/2023 của 
Chủ tịch của UBND thành phố Hà Nội 
về việc công bố danh mục thủ tục hành 
chính được mới ban hành/bị bãi bỏ lĩnh 
vực: Hoạt động khoa học và công nghệ 
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 
Khoa học và Công nghệ thành phố Hà 
Nội 

Thủ tục đăng ký thông tin 
kết quả nghiên cứu khoa 
học và phát triển công 
nghệ được mua bằng 
ngân sách nhà nước thuộc 
phạm vi quản lý của tỉnh, 
thành phố trực thuộc 
Trung ương 

Trong thời hạn 05 ngày làm 
việc kể từ khi nhận được hồ 
sơ đầy đủ và hợp lệ 

- Đăng ký trực tiếp 

- Gửi qua hệ thống bưu 
chính 

-  Đăng ký trực tuyến 
tại cổng dịch vụ công 

Bộ phận Một Cửa - 
Sở Khoa học và Công 
nghệ thành phố Hà 
Nội. Khu liên Võ Chí 
Công, số 258 đường 
Võ Chí Công, quận 
Tây Hồ, thành phố 
Hà Nội.  

 

- Quyết định số 3204/ QĐ-UBND ngày 
21/6/2024 của UBND Thành phố về việc 
phê duyệt phương án mới, sửa đổi bổ sung 
và thay thế việc ủy quyền trong giải quyết 
thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý 
của UBND Thành phố Hà Nội. 

- Quyết định số 923/QĐ-SKHCN ngày 
25/9/2024 của Giám đốc Sở Khoa học và 
Công nghệ về việc ủy quyền cho Văn phòng 
Sở giải quyết 03 thủ tục hành chính thuộc 
lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ. 

II Lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân 

8 

Thủ tục số 1, Phụ lục 2, ban hành kèm 
theo Quyết định số 5659/QĐ-UBND 
ngày 07/11/2023 của Chủ tịch của 
UBND thành phố Hà Nội về việc công 
bố Danh mục thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Năng 
lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt 
nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của 
Sở Khoa học và Công nghệ thành phố 
Hà Nội 

Thủ tục khai báo thiết bị 
X-quang chẩn đoán trong 
y tế 

05 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ khai báo 

- Gửi trực tiếp 

- Gửi qua hệ thống bưu 
chính 

- Trực tuyến tại Cổng 
dịch vụ công 

Bộ phận Một Cửa - 
Sở Khoa học và Công 
nghệ thành phố Hà 
Nội. Khu liên Võ Chí 
Công, số 258 đường 
Võ Chí Công, quận 
Tây Hồ, thành phố 
Hà Nội.  

 

- Quyết định số 3204/ QĐ-UBND ngày 
21/6/2024 của UBND Thành phố về việc 
phê duyệt phương án mới, sửa đổi bổ sung 
và thay thế việc ủy quyền trong giải quyết 
thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý 
của UBND Thành phố Hà Nội. 

- Quyết định số 619 /QĐ-UBND ngày 
31/01/2024 của UBND Thành phố về việc 
tiếp tục ủy quyền cho Sở Khoa học và công 
nghệ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực 
Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt 
nhân và Tiêu chuẩn đo lường chất lượng. 
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Thủ tục số 2, Phụ lục 2, ban hành kèm 
theo Quyết định số 5659/QĐ-UBND 
ngày 07/11/2023 của Chủ tịch của 
UBND thành phố Hà Nội về việc công 
bố Danh mục thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Năng 
lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt 
nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của 
Sở Khoa học và Công nghệ thành phố 
Hà Nội 

Thủ tục cấp giấy phép tiến 
hành công việc bức xạ - Sử 
dụng thiết bị X-quang chẩn 
đoán trong y tế 

24 ngày kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ và phí, lệ 
phí 

- Gửi trực tiếp 

- Gửi qua hệ thống bưu 
chính 

- Trực tuyến tại Cổng 
dịch vụ công 

Bộ phận Một Cửa - 
Sở Khoa học và Công 
nghệ thành phố Hà 
Nội. Khu liên Võ Chí 
Công, số 258 đường 
Võ Chí Công, quận 
Tây Hồ, thành phố 
Hà Nội.  

 

- Quyết định số 3204/ QĐ-UBND ngày 
21/6/2024 của UBND Thành phố về việc 
phê duyệt phương án mới, sửa đổi bổ sung 
và thay thế việc ủy quyền trong giải quyết 
thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý 
của UBND Thành phố Hà Nội. 

- Quyết định số 619 /QĐ-UBND ngày 
31/01/2024 của UBND Thành phố về việc 
tiếp tục ủy quyền cho Sở Khoa học và công 
nghệ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực 
Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt 
nhân và Tiêu chuẩn đo lường chất lượng. 

10 

Thủ tục số 3, Phụ lục 2, ban hành kèm 

theo Quyết định số 5659/QĐ-UBND 
ngày 07/11/2023 của Chủ tịch của 
UBND thành phố Hà Nội về việc công 
bố Danh mục thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Năng 
lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt 
nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của 
Sở Khoa học và Công nghệ thành phố 
Hà Nội 

Thủ tục gia hạn  giấy phép 
tiến hành công việc bức xạ 
- Sử dụng thiết bị X-quang 
chẩn đoán trong y tế 

24 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
và phí, lệ phí  

- Gửi trực tiếp 

- Gửi qua hệ thống bưu 
chính 

- Trực tuyến tại Cổng 
dịch vụ công 

Bộ phận Một Cửa - 
Sở Khoa học và Công 
nghệ thành phố Hà 
Nội. Khu liên Võ Chí 
Công, số 258 đường 
Võ Chí Công, quận 
Tây Hồ, thành phố 
Hà Nội.  

 

- Quyết định số 3204/ QĐ-UBND ngày 
21/6/2024 của UBND Thành phố về việc 
phê duyệt phương án mới, sửa đổi bổ sung 
và thay thế việc ủy quyền trong giải quyết 
thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý 
của UBND Thành phố Hà Nội. 

- Quyết định số 619 /QĐ-UBND ngày 
31/01/2024 của UBND Thành phố về việc 
tiếp tục ủy quyền cho Sở Khoa học và công 
nghệ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực 
Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt 
nhân và Tiêu chuẩn đo lường chất lượng. 

11 

Thủ tục số 4, Phụ lục 2, ban hành kèm 
theo Quyết định số 5659/QĐ-UBND 
ngày 07/11/2023 của Chủ tịch của 
UBND thành phố Hà Nội về việc công 
bố Danh mục thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Năng 
lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt 
nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của 
Sở Khoa học và Công nghệ thành phố 
Hà Nội 

Thủ tục sửa đổi giấy phép 
tiến hành công việc bức xạ 
- Sử dụng thiết bị X-quang 
chẩn đoán trong y tế 

10 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
và phí, lệ phí  

- Gửi trực tiếp 

- Gửi qua hệ thống bưu 
chính 

- Trực tuyến tại Cổng 
dịch vụ công 

Bộ phận Một Cửa - 
Sở Khoa học và Công 
nghệ thành phố Hà 
Nội. Khu liên Võ Chí 
Công, số 258 đường 
Võ Chí Công, quận 
Tây Hồ, thành phố 
Hà Nội.  

 

- Quyết định số 3204/ QĐ-UBND ngày 
21/6/2024 của UBND Thành phố về việc 
phê duyệt phương án mới, sửa đổi bổ sung 
và thay thế việc ủy quyền trong giải quyết 
thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý 
của UBND Thành phố Hà Nội. 

- Quyết định số 619 /QĐ-UBND ngày 
31/01/2024 của UBND Thành phố về việc 
tiếp tục ủy quyền cho Sở Khoa học và công 
nghệ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực 
Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt 
nhân và Tiêu chuẩn đo lường chất lượng. 
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Thủ tục số 5 , Phụ lục 2, ban hành kèm 
theo Quyết định số 5659/QĐ-UBND 
ngày 07/11/2023 của Chủ tịch của 
UBND thành phố Hà Nội về việc công 
bố Danh mục thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Năng 
lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt 
nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của 
Sở Khoa học và Công nghệ thành phố 
Hà Nội 

Thủ tục bổ sung giấy phép 
tiến hành công việc bức xạ 
- Sử dụng thiết bị X-quang 
chẩn đoán trong y tế 

24 ngày kể từ ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ và phí, lệ phí 
(nếu có) 

- Gửi trực tiếp 

- Gửi qua hệ thống bưu 
chính 

- Trực tuyến tại Cổng 
dịch vụ công 

Bộ phận Một Cửa - 
Sở Khoa học và Công 
nghệ thành phố Hà 
Nội. Khu liên Võ Chí 
Công, số 258 đường 
Võ Chí Công, quận 
Tây Hồ, thành phố 
Hà Nội.  

 

- Quyết định số 3204/ QĐ-UBND ngày 
21/6/2024 của UBND Thành phố về việc 
phê duyệt phương án mới, sửa đổi bổ sung 
và thay thế việc ủy quyền trong giải quyết 
thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý 
của UBND Thành phố Hà Nội. 

- Quyết định số 619 /QĐ-UBND ngày 
31/01/2024 của UBND Thành phố về việc 
tiếp tục ủy quyền cho Sở Khoa học và công 
nghệ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực 
Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt 
nhân và Tiêu chuẩn đo lường chất lượng. 

13 

Thủ tục số 6, Phụ lục 2, ban hành 
kèm theo Quyết định số 5659/QĐ-
UBND ngày 07/11/2023 của Chủ 
tịch của UBND thành phố Hà Nội về 
việc công bố Danh mục thủ tục hành 
chính được sửa đổi, bổ sung trong 
lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an 
toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm 
quyền giải quyết của Sở Khoa học 
và Công nghệ thành phố Hà Nội 

Thủ tục cấp lại giấy 
phép tiến hành công việc 
bức xạ - Sử dụng thiết bị 
X -quang chẩn đoán 
trong y tế 

10 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp 
lệ và phí, lệ phí (nếu có) 

- Gửi trực tiếp 
- Gửi qua hệ thống 
bưu chính 
- Trực tuyến tại Cổng 
dịch vụ công 

Bộ phận Một Cửa - 
Sở Khoa học và 
Công nghệ thành 
phố Hà Nội. Khu 
liên Võ Chí Công, 
số 258 đường Võ 
Chí Công, quận Tây 
Hồ, thành phố Hà 
Nội. 

- Quyết định số 3204/ QĐ-UBND ngày 
21/6/2024 của UBND Thành phố về việc 
phê duyệt phương án mới, sửa đổi bổ 
sung và thay thế việc ủy quyền trong giải 
quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi 
quản lý của UBND Thành phố Hà Nội. 
- Quyết định số 619 /QĐ-UBND ngày 
31/01/2024 của UBND Thành phố về việc 
tiếp tục ủy quyền cho Sở Khoa học và 
công nghệ giải quyết thủ tục hành chính 
lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn 
bức xạ và hạt nhân và Tiêu chuẩn đo 
lường chất lượng. 

14 

Thủ tục số 7 , Phụ lục 2, ban hành kèm 
theo Quyết định số 5659/QĐ-UBND 
ngày 07/11/2023 của Chủ tịch của 
UBND thành phố Hà Nội về việc công 
bố danh mục thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Năng 
lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt 
nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của 
Sở Khoa học và Công nghệ thành phố 
Hà Nội 

Thủ tục cấp chứng chỉ 
nhân viên bức xạ (đối với 
người phụ trách an toàn cơ 
sở X-quang chẩn đoán 
trong y tế). 

10 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
và phí, lệ phí 

- Gửi trực tiếp 

- Gửi qua hệ thống bưu 
chính 

- Trực tuyến tại Cổng 
dịch vụ công 

Bộ phận Một Cửa - 
Sở Khoa học và Công 
nghệ thành phố Hà 
Nội. Khu liên Võ Chí 
Công, số 258 đường 
Võ Chí Công, quận 
Tây Hồ, thành phố 
Hà Nội.  

 

- Quyết định số 3204/ QĐ-UBND ngày 
21/6/2024 của UBND Thành phố về việc 
phê duyệt phương án mới, sửa đổi bổ sung 
và thay thế việc ủy quyền trong giải quyết 
thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý 
của UBND Thành phố Hà Nội. 

- Quyết định số 619 /QĐ-UBND ngày 
31/01/2024 của UBND Thành phố về việc 
tiếp tục ủy quyền cho Sở Khoa học và công 
nghệ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực 
Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt 
nhân và Tiêu chuẩn đo lường chất lượng. 
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III Lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 

15 

Thủ tục số   8 Mục II , Phụ lục 2 ban 
hành kèm theo  Quyết định số 
1688/QĐ-UBND ngày 22/3/2023 
của Chủ tịch của UBND thành phố 
Hà Nội về việc công bố Danh mục 
thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 
sung trong lĩnh vực Năng lượng 
nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt 
nhân; Tiêu chuẩn đo lường chất 
lượng; hoạt động khoa học và công 
nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết 
của Sở Khoa học và Công nghệ 
thành phố Hà Nội 

Thủ tục chỉ định tổ chức 
đánh giá sự phù hợp 
hoạt động thử nghiệm, 
giám định, kiểm định, 
chứng nhận  

- Trong thời hạn 03 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận 
được hồ sơ đặng ký: Cơ 
quan chỉ định thông báo 
yêu cầu sửa đổi, bổ sung 
hồ sơ.  
- Trong thời hạn 20 ngày 
kể từ khi nhận được hồ sơ 
hợp lệ: Cơ quan chỉ định 
đánh giá năng lực thực tế 
tại tổ chức đánh giá sự phù 
hợp và ký biên bản đánh 
giá thực tế. 

- Trong thời hạn 05 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận 
được báo cáo kết quả hành 
động khắc phục theo biên 
bản đánh giá thực tế: Cơ 
quan chỉ định ban hành 
quyết định chỉ định 

- Gửi trực tiếp 

- Gửi qua hệ thống bưu 
chính 

- Trực tuyến tại Cổng 
dịch vụ công 

Bộ phận Một Cửa - 
Sở Khoa học và Công 
nghệ thành phố Hà 
Nội. Khu liên Võ Chí 
Công, số 258 đường 
Võ Chí Công, quận 
Tây Hồ, thành phố 
Hà Nội.  

 

- Quyết định số 3204/ QĐ-UBND ngày 
21/6/2024 của UBND Thành phố về việc 
phê duyệt phương án mới, sửa đổi bổ 
sung và thay thế việc ủy quyền trong giải 
quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi 
quản lý của UBND Thành phố Hà Nội. 

- Quyết định số 619 /QĐ-UBND ngày 
31/01/2024 của UBND Thành phố về 
việc tiếp tục ủy quyền cho Sở Khoa học 
và công nghệ giải quyết thủ tục hành 
chính lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an 
toàn bức xạ và hạt nhân và Tiêu chuẩn đo 
lường chất lượng. 
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Thủ tục số 9 Mục II,  Phụ lục 2 ban 
hành kèm theo Quyết định số 
1688/QĐ-UBND ngày 22/3/2023 của 
Chủ tịch của UBND thành phố Hà Nội 
về việc công bố Danh mục thủ tục hành 
chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh 
vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức 
xạ và hạt nhân; Tiêu chuẩn đo lường 
chất lượng; hoạt động khoa học và 
công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết 
của Sở Khoa học và Công nghệ thành 
phố Hà Nội. 

Thủ tục thay đổi, bổ sung 
phạm vi, lĩnh vực đánh giá 
sự phù hợp được chỉ định 

- Trong thời hạn 03 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận 
được hồ sơ đặng ký: Cơ 
quan chỉ định thông báo 
yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ 
sơ.  
- Trong thời hạn 20 ngày 
kể từ khi nhận được hồ sơ 
hợp lệ: Cơ quan chỉ định 
đánh giá năng lực thực tế 
tại tổ chức đánh giá sự phù 
hợp và ký biên bản đánh giá 

- Gửi trực tiếp 

- Gửi qua hệ thống bưu 
chính 

- Trực tuyến tại Cổng 
dịch vụ công 

Bộ phận Một Cửa - 
Sở Khoa học và Công 
nghệ thành phố Hà 
Nội. Khu liên Võ Chí 
Công, số 258 đường 
Võ Chí Công, quận 
Tây Hồ, thành phố 
Hà Nội.  

 

- Quyết định số 3204/ QĐ-UBND ngày 
21/6/2024 của UBND Thành phố về việc 
phê duyệt phương án mới, sửa đổi bổ sung 
và thay thế việc ủy quyền trong giải quyết 
thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý 
của UBND Thành phố Hà Nội. 

- Quyết định số 619 /QĐ-UBND ngày 
31/01/2024 của UBND Thành phố về việc 
tiếp tục ủy quyền cho Sở Khoa học và công 
nghệ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực 
Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt 
nhân và Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 
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sự phù hợp và ký biên 
bản đánh giá thực tế. 
- Trong thời hạn 05 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận 
được báo cáo kết quả 
hành động khắc phục 
theo biên bản đánh giá 
thực tế : Cơ quan chỉ 
định ban hành quyết định 
chỉ định 
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Thủ tục số 10, Mục II, Phụ lục 2 ban 
hành kèm theo Quyết định số 
1688/QĐ-UBND ngày 22/3/2023 của 
Chủ tịch của UBND thành phố Hà Nội 
về việc công bố Danh mục thủ tục hành 
chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh 
vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức 
xạ và hạt nhân; Tiêu chuẩn đo lường 
chất lượng; hoạt động khoa học và 
công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết 
của Sở Khoa học và Công nghệ thành 
phố Hà Nội 

Thủ tục cấp lại Quyết định 
chỉ định tổ chức đánh giá 
sự phù hợp 

Trong thời hạn 05 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận 
được hồ sơ đầy đủ và hợp 
lệ: Cơ quan chỉ định xem 
xét, cấp lại quyết định chỉ 
định 

- Gửi trực tiếp 

- Gửi qua hệ thống bưu 
chính 

- Trực tuyến tại Cổng 
dịch vụ công 

Bộ phận Một Cửa - 
Sở Khoa học và Công 
nghệ thành phố Hà 
Nội. Khu liên Võ Chí 
Công, số 258 đường 
Võ Chí Công, quận 
Tây Hồ, thành phố 
Hà Nội.  

 

- Quyết định số 3204/ QĐ-UBND ngày 
21/6/2024 của UBND Thành phố về việc 
phê duyệt phương án mới, sửa đổi bổ sung 
và thay thế việc ủy quyền trong giải quyết 
thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý 
của UBND Thành phố Hà Nội. 

- Quyết định số 619 /QĐ-UBND ngày 
31/01/2024 của UBND Thành phố về việc 
tiếp tục ủy quyền cho Sở Khoa học và công 
nghệ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực 
Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt 
nhân và Tiêu chuẩn đo lường chất lượng. 

IV Lĩnh vực sở hữu trí tuệ 

18 

Thủ tục số 1, Phụ lục 1, ban hành kèm 
theo Quyết định số 879/QĐ-UBND 
ngày 14/02/2024 của Chủ tịch của 
UBND thành phố Hà Nội về việc công 
bố Danh mục thủ tục hành chính mới 
ban hành/thủ tục hành chính bị bãi bỏ 
lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi 
quản lý của UBND thành phố Hà Nội  

 

  

Thủ tục cấp lại giấy chứng 
nhận tổ chức giám định sở hữu 
công nghiệp 

01 tháng kể từ 
ngày tiếp nhận 
hồ sơ  

- Gửi trực tiếp 

- Gửi qua hệ thống bưu 
chính 

- Trực tuyến tại Cổng 
dịch vụ công 

Bộ phận Một Cửa - 
Sở Khoa học và Công 
nghệ thành phố Hà 
Nội. Khu liên Võ Chí 
Công, số 258 đường 
Võ Chí Công, quận 
Tây Hồ, thành phố 
Hà Nội.  

 

- Quyết định số 3204/ QĐ-UBND ngày 
21/6/2024 của UBND Thành phố về việc 
phê duyệt phương án mới, sửa đổi bổ sung 
và thay thế việc ủy quyền trong giải quyết 
thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý 
của UBND Thành phố Hà Nội. 

- Quyết định số 4764/QĐ-UBND ngày 
12/9/2024 của UBND thành phố Hà Nội về 
việc ủy quyền cho Sở Khoa học và Công 
nghệ thành phố Hà Nội giải quyết các thủ tục 
hành chính lĩnh vực khoa học và công nghệ 
thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND 
thành phố Hà Nội. 

                                                       C
Ô

N
G

 B
Á

O
 H

À
 N

Ộ
I/Số 290+

291/N
gày 24-10-2024                                                19                                              

 



  
 

19 

Thủ tục số 2, Phụ lục 1, ban hành kèm 
theo Quyết định số 879/QĐ-UBND ngày 
14/02/2024 của Chủ tịch của UBND 
thành phố Hà Nội về việc công bố Danh 
mục thủ tục hành chính mới ban hành/thủ 
tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực sở hữu 
trí tuệ thuộc phạm vi quản lý của UBND 
thành phố Hà Nội  

 

Thủ tục cấp lại giấy chứng 

nhận tổ chức giám định sở 
hữu công nghiệp 

20 ngày kể từ 

ngày tiếp nhận 
hồ sơ 

- Gửi trực tiếp 

- Gửi qua hệ 
thống bưu 
chính 

- Trực tuyến 
tại Cổng dịch 
vụ công 

Bộ phận Một Cửa - Sở Khoa 
học và Công nghệ thành phố 
Hà Nội. Khu liên Võ Chí 
Công, số 258 đường Võ Chí 
Công, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội.  

 

- Quyết định số 3204/ QĐ-UBND ngày 
21/6/2024 của UBND Thành phố về việc phê 
duyệt phương án mới, sửa đổi bổ sung và thay 
thế việc ủy quyền trong giải quyết thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi quản lý của UBND Thành 
phố Hà Nội. 

- Quyết định số 4764/QĐ-UBND ngày 
12/9/2024 của UBND thành phố Hà Nội về việc 
ủy quyền cho Sở Khoa học và Công nghệ thành 
phố Hà Nội giải quyết các thủ tục hành chính 
lĩnh vực khoa học và công nghệ thuộc thẩm 
quyền giải quyết của UBND thành phố Hà Nội. 

20 

Thủ tục số 3, Phụ lục 1, ban hành kèm 
theo Quyết định số 879/QĐ-UBND ngày 
14/02/2024 của Chủ tịch của UBND 
thành phố Hà Nội về việc công bố Danh 
mục thủ tục hành chính mới ban hành/thủ 
tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực sở hữu 
trí tuệ thuộc phạm vi quản lý của UBND 
thành phố Hà Nội  

 

Thủ tục thu hồi Giấy chứng 
nhận tổ chức giám định sở 
hữu công nghiệp 

03 tháng kể từ 
ngày tiếp nhận 
hồ sơ 

- Gửi trực tiếp 

- Gửi qua hệ 
thống bưu 
chính 

- Trực tuyến 
tại Cổng dịch 
vụ công 

Bộ phận Một Cửa - Sở Khoa 

học và Công nghệ thành phố 
Hà Nội. Khu liên Võ Chí 
Công, số 258 đường Võ Chí 
Công, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội.  

 

- Quyết định số 3204/ QĐ-UBND ngày 
21/6/2024 của UBND Thành phố về việc phê 
duyệt phương án mới, sửa đổi bổ sung và thay 
thế việc ủy quyền trong giải quyết thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi quản lý của UBND Thành 
phố Hà Nội. 

- Quyết định số 4764/QĐ-UBND ngày 
12/9/2024 của UBND thành phố Hà Nội về việc 
ủy quyền cho Sở Khoa học và Công nghệ thành 
phố Hà Nội giải quyết các thủ tục hành chính 
lĩnh vực khoa học và công nghệ thuộc thẩm 
quyền giải quyết của UBND thành phố Hà Nội 
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